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1 Ban dân tộc 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0

2 Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0

3 Ban điều phối các dự án nước ngoài 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0

4 Ban quản lý các khu công nghiệp 74 73 73 0 1 1 0 0 0 0

5 Ban Quản lý các khu du lịch 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0

6
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp
61 61 61 0 0 0 0 0 0 0

7 Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông 67 66 66 0 1 1 0 0 0 0

8
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn
60 60 60 0 0 0 0 0 0 0

9 Sở Công thương 109 107 107 0 2 2 0 0 0 0

10 Sở Giáo dục và Đào tạo 115 109 109 0 0 0 0 6 6 0

11 Sở Giao thông vận tải 137 135 135 0 0 0 0 2 2 0

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 166 163 163 0 3 3 0 0 0 0

13 Sở Khoa học và Công nghệ 86 74 74 0 12 12 0 0 0 0

14 Sở Lao động thương binh & Xã hội 101 94 94 0 1 1 0 6 6 0

15 Sở Nội vụ 206 190 190 0 0 0 0 16 16 0

16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 124 123 123 0 1 1 0 0 0 0

17 Sở Ngoại vụ 95 93 93 0 2 2 0 0 0 0
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Nơi nhận chỉ đạoSTT

(Kèm theo Báo cáo số   01   /BC-VP ngày   06   /01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)
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18 Sở Tài chính 133 117 117 0 8 8 0 8 8 0

19 Sở Tài nguyên và Môi trường 118 112 112 0 0 0 0 6 6 0

20 Sở Tư pháp 116 114 114 0 2 2 0 0 0 0

21 Sở Thông tin và Truyền thông 104 100 100 0 0 0 0 4 3 1

22 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 109 104 104 0 4 4 0 1 1 0

23 Sở Xây dựng 133 126 126 0 0 0 0 7 7 0

24 Sở Y tế 114 111 111 0 0 0 0 3 2 1

25 Thanh tra tỉnh 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0

26 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0

27 UBND huyện Chiêm Hóa 112 111 111 0 1 1 0 0 0 0

28 UBND huyện Hàm Yên 113 109 109 0 0 0 0 4 4 0

29 UBND huyện Lâm Bình 115 112 112 0 3 3 0 0 0 0

30 UBND huyện Na Hang 110 102 101 1 0 0 0 8 8 0

31 UBND huyện Sơn Dương 116 105 105 0 11 11 0 0 0 0

32 UBND huyện Yên Sơn 118 116 116 0 2 2 0 0 0 0

33 UBND thành phố Tuyên Quang 122 116 116 0 6 6 0 0 0 0

Tổng cộng: 3465 3334 3333 1 60 60 0 71 69 2

(Ghi chú: Số liệu báo cáo trên hệ thống Chỉ đạo điều hành)


